PHẦN 1 – ĐẠI SỐ
CHỦ ĐỀ 1: ĐA THỨC
I, KIẾN THỨC CẦN NHỚ
1) Đơn thức thu gọn, bậc của một đơn thức.
· Đơn thức thu gọn là đơn thức chỉ gồm một số hoặc có dạng tích của một số với những biến, mỗi biến chỉ xuất hiện một lần và đã được nâng lên lũy thừa với số mũ nguyên dương.
· 
Tổng các số mũ của các biến trong một đơn thức thu gọn với hệ số khác  gọn là bậc của đơn thức đó.
· Trong một đơn thức thu gọn, phần số còn gọi là hệ số, phần còn lại gọi là phần biến.
· 

Mỗi số khác  cũng là một đơn thức thu gọn với bậc là 
· 
Số  cũng được gọi là một đơn thức, đơn thức này không có bậc.
2) Đơn thức đồng dạng.
Hai đơn thức  có phần biến giống nhau nên gọi là hai đơn thức đồng dạng.
· 
Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác  và có phần biến giống nhau.
· Hai đơn thức động dạng thì có cùng bậc.
3) Thu gọn đa thức.
· Đa thức thu gọn là đa thức không có hai hạng tử nào đồng dạng.
· Bậc của một đa thức là bậc của hạng tử có bậc cao nhất trong dạng thu gọn của đa thức đó.
· 

Một số khác  cũng được coi là một đa thức bậc 
· 

Số  cũng là một đa thức, gọi là đa thức  và không có bậc xác định.
4) Cộng, trừ hai đa thức.
· 

Cộng hay trừ hai đa thức là thu gọn đa thức nhận được sau khi nối hai đa thức đã cho bởi dấu  hay dấu .
· Phép cộng đa thức cũng có các tính chất như giao hoán, kết hợp như phép cộng các số.
5) Nhân đa thức với đa thức.
· Muốn nhân một đa thức với một đa thức, ta nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia, rồi cộng các tích với nhau.
· Chú ý rút gọn sau khi nhân đa thức với đa thức.
6) Chia đa thức cho đơn thức.
· 




Để đơn thức  chia hết cho đơn thức  thì mỗi biến của  đều là biến của  và có số mũ không lớn hơn số mũ của nó trong 
· 

Muốn chia đơn thức  cho đơn thức  ta chia hệ số với nhau và chia phần biến với nhau.
· 



Đa thức  chia hết cho đơn thức  nếu mọi hạng tử của  đều chia hết cho 
· 



Muốn chia đa thức  cho đơn thức  ta chia từng hạng tử của  cho  rồi cộng các kết quả.
II, BÀI TẬP

Ví dụ  1: Xác định hệ số, phần biến, bậc của đơn thức 
Giải

	



	Hệ số là  phần biến là , bậc là 
Ví dụ 2: Thực hiện phép tính:
	a) 

	b) 

	c) 



Giải
a) 

b) 

c) 


Ví dụ 3: Cho đơn thức .
a) 
Thu gọn rồi tìm bậc của đơn thức 
b) 

Tính giá trị của đơn thức  tại .
Giải
a) 

 Bậc là 
b) 

Tại  thì đơn thức  có giá trị là 


DẠNG I. ĐƠN THỨC
Bài 1: Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức?






a,  , , , , , 






b,  , ,  ,  ,  , 
Bài 2: Thu gọn, chỉ ra phần hệ số và tìm bậc của các đơn thức sau
	1) 

	2) 

	3) 


	4) 

	5) 

	6) 


	7) 

	8) 

	9) 


	10) 

	11) 

	12) 



Bài 3: Thực hiện phép tính:
	1) 

	2) 

	3) 


	4) 

	5) 

	6) 


	7) 

	8) 

	9) 




Bài 4: Cho đơn thức: .	
a) 
Thu gọn đơn thức  rồi xác định hệ số và tìm bậc của đơn thức.
b) 

Tính giá trị của  tại .

Bài 5: Cho đơn thức .
a) 
Thu gọn đơn thức 
b) 

Tính giá trị của đơn thức  khi .

Bài 6: Cho đơn thức: .
a) 
Thu gọn 
b) 

Tính giá trị của  tại .


Bài 7: Cho hai đơn thức  và . 
a) Tính tích hai đơn thức trên
b) Chỉ ra hệ số, phần biến và bậc của đơn thức tích.
DẠNG 2.  CỘNG, TRỪ ĐA THỨC 

Ví dụ 1: Thực hiện phép tính 
Giải

	

	

Ví dụ 2: Thực hiện phép tính  
Giải

	

	

Ví dụ 3: Cho đa thức .

Tính 


Tính giá trị của  tại .
Giải




Bài 1: Trong các biểu thức sau, đâu là đa thức






a, ,  ,  ,  ,  ,  






b, ,  ,  ,  ,  ,  
Bài 2: Thu gọn rồi tìm bậc của các đa thức sau
	1) 

	2) 


	3) 

	4) 


	5) 

	6) 



Bài 3: Thực hiện phép tính
	1) 

	2) 


	3) 

	4) 


	5) 

	6) 




Bài 4: Tìm đa thức   và xác định  hạng tử, bậc, hệ số biết 
	1) 

	2) 


	3) 

	4) 


	5) 

	6) 





Bài 5: Cho hai đa thức  và .


Tính  và .


Bài 6: Cho hai đa thức:  và 


Tính  và .


Bài 7: Cho  và 
a) 
Tính 
b) 
Tính 
c) 
Tính 
DẠNG 3.  NHÂN CHIA  ĐA THỨC 

Ví dụ : Tính 

	

	
Bài 1: Thực hiện phép tính 
	1) 

	2) 

	3) 


	4) 

	5) 

	6) 


	7) 

	8) 

	9) 



Bài 2: Thực hiện phép tính 
	1) 

	2) 

	3) 


	4) 

	5) 

	6) 


	7) 

	8) 

	9) 



Bài 3: Thực hiện phép tính 
	1) 

	2) 


	3) 

	4) 


	5) 

	6) 


	7) 

	8) 



Bài 4: Tính giá trị của các biểu thức sau
1) 

 tại 
2) 

 tại .
3) 

 tại 

Bài 5: Tìm  biết
1) 

2) 

3) 

Bài 6: Thực hiện phép tính
	1) 

	2) 

	3) 


	4) 

	5) 

	6) 


	7) 

	8) 

	9) 



Bài 7: Thực hiện phép tính
	1) 

	2) 


	3) 

	4) 


	5) 

	6) 



Bài 8: Thực hiện phép tính


	a) 				b) 	


	c)  				d) 	


	e) 			f) 


	g) 		h) 
DẠNG 4: BÀI TOÁN THỰC TẾ
Câu 1: Trong giờ học Mỹ Thuật, bạn Hạnh dán lên trang vở hai hình vuông và một tam giác vuông có độ dài hai cạnh góc vuông là 
x (cm), y (cm) như hình bên. Tổng diện tích của hai hình vuông và tam giác vuông đó tại x = 3 và  y = 5 là : 


              A.41,5cm.                    B. 40,5cm.	        


              C.44cm.                       D. 47,2cm.
Câu 2: Bác Huỳnh muốn sơn bề mặt của hai khối gỗ có dạng hình hộp chữ nhật . Hình hộp chữ nhật thứ nhất có ba kích thước x (cm), 2y (cm), z (cm). Hình hộp chữ nhật thứ hai có ba kích thước là 2x (cm), 2y (cm), 3z (cm). Viết đa thức biểu thị tổng diện tích bề mặt của hai khối gỗ mà bác Huỳnh cần phải sơn : 


A. .                          B..	                    


C..                              D. .
Bài 3 Chia một hình vuông thành các hình vuông và hình chữ nhật  (hình vẽ). Tính diện tích mỗi hình vuông và mỗi hình chữ nhật được chia theo x và y rồi tính tổng của chúng và phân tích kết quả vừa tìm được thành nhân tử.
[image: Cửa sổ Vòm hình Ảnh Western - Cửa sổ png tải về - Miễn phí trong suốt Cửa  Sổ png Tải về.]

Bài 4  Một cánh cửa sổ có dạng như hình ảnh bên . Ô cửa sổ được cấu tạo bao gồm 1 hình vuông cạnh x (m) và một nữa hình tròn.
a/ Tính diện tích S của cánh cửa đó.
b/  Phân tích S thành nhân tử sau đó tính diện tích của cánh của đó với x = 1,2 m.

[image: ]Bài 5  Một khối gỗ dạng hình lập phương có cạnh là x (cm). Người ta cắt bỏ đi một phần gỗ cũng có dạng hình lập phương có thể tích là 1728 (cm). 
a/ Tính thể tích V của phần gỗ còn lại rồi sau đó phân tích V thành nhân tử.
b/ Tính thể tích V của phần gỗ còn lại biết x = 26 (cm). 



[image: ]Bài 6:
Bác Nam có một mảnh vườn hình chữ nhật. Bác chia mảnh vườn này ra làm hai khu đất hình chữ nhật: Khu thứ nhất dùng để trồng cỏ. Khu thứ hai dùng để trồng hoa. (Với các kích thước có trong hình vẽ).
a/ Tính diện tích khu đất dùng để trồng hoa theo x,y.
b/ Tính diện tích khu đất dùng để trồng cỏ theo x,y.
c/ Tính diện tích mảnh vườn hình chữ nhật của bác Nam với x = 4 và y = 4.
Bài 7:
[image: ]Khu vườn trồng mía của nhà bác Minh ban đầu có dạng một hình vuông biết chu vi hình vuông là 20 (m)  sau đó được mở rộng bên phải thêm y (m), phía dưới thêm 10x (m) nên mảnh vườn trở thành một hình chữ nhật (hình vẽ bên)		
a/ Tính diện tích khu vườn bác Minh  sau khi được mở rộng theo x, y.
b/ Tính diện tích khu vườn bác Minh sau khi được mở rộng khi 
x = 1 ; y = 2

Bài 8:


Một cửa hàng buổi sáng bán được   bao gạo thì cửa hàng đó thu được số tiền là  nghìn đồng.
[image: Icono de saco de arroz abierto paquete de lona de grano asiático | Vector  Premium]a/ Tính số tiền mỗi bao gạo mà của cửa hàng đó đã bán theo x,y.
b/ Tính số tiền mỗi bao gạo mà của cửa hàng đó đã bán khi x = 2; y = 2.
Bài 9:

Một tấm bìa cứng hình chữ nhật có chiều dài là x + 43 (cm) và chiều rộng là x + 30 (cm). Người ta cắt ở mỗi góc của tấm bìa một hình vuông cạnh  (cm) ( phần tô màu) và xếp phần còn lại thành một cái hộp không nắp. 
a/ Tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật trên theo x; y.
b/ Tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật trên với x = 16 ; y = 4.
[image: ]
BÀI TẬP NÂNG CAO
Bài 1. Chứng minh các đẳng thức sau:

	a) 		

	b) 

	c) 

	d) 
Bài 2. Thực hiện các phép tính, sau đó tính giá trị biểu thức:



	a) 	    với .			ĐS: 



	b)     với .		ĐS: 
Bài 3: Chứng minh rằng giá trị của các biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến.
1) 

2) 

3) 

Bài 4: Chứng minh rằng:
1) 

2) 

3) 



Bài 5  : Tìm các giá trị a, b, k để đa thức  chia hết cho đa thức :



	a) , .		ĐS: .



	b) , .		ĐS: .


Bài 6 Tìm tất cả các số tự nhiên k để cho đa thức  chia hết cho nhị thức .
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